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BIỂU PHÍ ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG  NĂM HỌC 2023-2024 
 

       
STT DANH MỤC PHÍ MẦM NON  TIỂU HỌC THCS THPT 

GHI CHÚ 
I 

HỌC PHÍ HỆ TIÊU CHUẨN 70,000,000 75,000,000 80,000,000 90,000,000 

HỌC PHÍ HỆ TÍCH HỢP   105,000,000 110,000,000 120,000,000 

  MỨC ƯU ĐÃI 

 
a Đóng 1 năm   30% 20% 20% 20% 

b Đóng theo kỳ 0% 0% 0% 0% 

II CÁC LOẠI PHÍ BẮT BUỘC/ NĂM 

1 Phí ghi danh 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  
 

2 Phí giữ chỗ 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  

 Đóng ngay tại thời điểm học sinh được nhận vào trường và được hoàn trả khi hoàn thành học phí. 
3 Phí phát triển trường 5,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000  

◦ Là khoản chi phí thường niên áp dụng 

với tất cả học sinh theo học;   ◦  ia m     đo i v  i ho c sinh  ris nha  p ho c  a  con thư    tr    e n  ◦  iảm 3   đối với học sinh  ris từ năm thứ  -3 năm  ◦  iảm 5   đối với học sinh  ris từ năm thứ 4 trở  ên  ◦ Không cộng dồn chính sách giảm Phí phát triển trường. 
4 Sách, đồ dùng và  học phẩm 2,200,000  2,500,000  3,000,000  3,000,000  

◦ Bao gồm tiền sách giáo khoa, sách Tiếng Anh, túi ngủ, ba o, học phẩm, SMS, thẻ từ điểm danh học sinh  ◦ Tạm thu và quyết toán vào cuối năm học. 
5 Đồng phục  Theo quy định đồng phục của nhà trường, mua và thanh toán tại Bookstore 

 

6 Tiền ăn  14,500,000 15,000,000 17,000,000 18,000,000 

◦  ồm tiền ăn và phí dịch vụ bán trú  ◦ Mầm non 4 bữa/ ngày  ◦ Liên cấp 3 bữa/ ngày  ◦ Tạm thu và quyết toán vào cuối năm học. 
7 Bảo hiểm y tế   600,000  600,000  600,000  

Tạm thu và quyết toán theo mức thu quy định. 
III CÁC LOẠI PHÍ LỰA CHỌN/ NĂM 

1 

 Phí xe bus   chiều (Áp dụng từ ngày  1/9/   3) 

 

a Trong vòng 5km 17,600,000 16,900,000 16,900,000 16,900,000 
◦ Đón/ trả tại nhà hoặc điểm đón gần nhất theo thông báo của nhà trường khi khảo sát tuyến   ◦  iảm 1   với con thứ   sử dụng dịch vụ  ◦  iảm     với con thứ 3 sử dụng dịch vụ  ◦ Học sinh đi xe bus 1 chiều trên tuyến có sẵn đóng 7   trên tổng phí  ◦ Phí dịch vụ xe bus có thể được điều chỉnh nếu có biến động  ớn trên thị trường về giá xăng dầu và sẽ được nhà trường thông báo đến Phụ huynh 15 ngày trước khi chính thức áp dụng biểu phí mới.  

b Trên 5 km – đến 10km 19,000,000 18,300,000 18,300,000 18,300,000 

c Trên 10 km – đến 20km 21,000,000 19,700,000 19,700,000 19,700,000 

d Trên 20 km – đến 30km 22,600,000 21,300,000 21,300,000 21,300,000 

e Trên 30 km – đến 40km 24,200,000 22,900,000 22,900,000 22,900,000 

2 Bảo hiểm thân thể 
Theo mức phí của CQ bảo hiểm & nộp 1  ần theo thông báo 

hàng năm nếu  ựa chọn mua  
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CHÍNH SÁCH GIẢM CHUNG ƯU ĐÃI GHI CHÚ Con thứ   trở  ên trong cùng 1 gia đình theo học tại trường 
5% 

Chính sách ưu đãi học phí cho Con thứ   trở  ên (nếu vào cùng năm học) tính theo thứ tự Anh/Chị/Em ruột trong gia đình. Học sinh đạt giải cá nhân hoặc giải đồng đội trong các kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn do ngành  iáo dục và Đào tạo, Sở văn hóa thông tin và du  ịch tổ chức hoặc các cuộc thi do Trường  ris phối hợp triển khai Căn cứ theo quy định về việc xét duyệt chính sách ưu đãi/ khen thưởng. 
◦ Biểu phí trên không bao gồm chi phí các hoạt động dã ngoại, lệ phí thi các chư ng trình nước ngoài và chi phí đi học tập nước ngoài. ◦ Được phép cộng dồn với các chính sách ưu đãi học phí và các chính sách giảm chung khác. ◦ Thời gian hoàn thành học phí theo quy định trong Thông báo học phí & các khoản phí năm học 2023-2024 

 


